


















 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:          /QĐ-BNN-PC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm  
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

  

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ); 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Lãnh đạo Bộ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vào 

Chương trình chính thức, Chương trình chuẩn bị của Kế hoạch xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2024 của Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 5367/QĐ-BNN-

PC ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng), chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

    
Nơi nhận:  BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 3;  

- Bộ trưởng; 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Đảng ủy Bộ; 

- Văn phòng Ban cán sự;                                                                                                                                                                   

- Công đoàn NN và PTNT VN;  

- Lưu: VT, PC. 
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Phụ lục I  

BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ XÂY DƯNG VĂN BẢN QPPL 

 VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-PC ngày    tháng   năm 2024 của  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  

 

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (04 văn bản)  

TT Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

trình CP 
Ghi chú 

1 

Nghị định về chính sách 

khuyến khích phát triển kinh 

tế trang trại. 

Thứ trưởng  

Trần Thanh Nam 

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

PTNT 

Tháng 6 

Được giao tại Quyết 

định số 53/QĐ-TTg 

ngày 15/01/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

2 

Nghị định quy định nuôi, 

trồng phát triển, thu hoạch 

cây dược liệu trong rừng. 

Thứ trưởng  

Nguyễn Quốc Trị 

 

Cục  

Lâm nghiệp 
Tháng 9 

Được giao tại văn bản 

số 4178/VPCP-NN 

ngày 15/6/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

Lâm nghiệp. (nội dung về 

tạm sử dụng rừng phục vụ thi 

công dự án nguồn điện và 

lưới điện để phát triển KT-

XH vì lợi ích quốc gia). 

Cục 

Kiểm lâm 
Tháng 3 

Được giao tại văn 

bản số 1028/VPCP-

KTTN ngày 

16/02/2024 của Văn 

phòng Chính phủ 

4 
Nghị định quy định chi tiết 

về đất trồng lúa. 

Thứ trưởng 

 Hoàng Trung 

Cục 

Trồng trọt Tháng 5 

Được giao tại Quyết 

định số 222/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG (18 văn bản) 

TT Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

ban hành 
Ghi chú 

1  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

quy định về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật trên 

cạn. 

 

 

Thứ trưởng  

Phùng Đức Tiến 

 

 

 

 

 

Cục Thú y 

 

 

  

 

Tháng 4 

Được giao tại Thông 

báo số 83- 

TB/VPBCSĐ ngày 

02/01/2023 của Văn 

phòng Ban cán sự 

đảng Bộ 
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TT Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

ban hành 
Ghi chú 

2  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02/6/2016 

quy định về quản lý thuốc thú 

y. 

Thứ trưởng  

Phùng Đức Tiến 

 

Cục Thú y 

 

Tháng 6 

Được giao tại Nghị 

quyết số 44/NQ-CP 

ngày 05/4/2024 của 

Chính phủ 

3  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 quy định về kiểm 

soát giết mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y. 

Tháng 12 

Được giao tại Kết 

luận kiểm tra số 

03/KL-KTrVB ngày 

08/01/2024 của Bộ 

Tư pháp 

4  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

21/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 về quy định 

ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai 

thác thủy sản; công bố cảng 

cá chỉ định xác nhận nguồn 

gốc thủy sản từ khai thác; 

danh sách tàu cá khai thác 

thủy sản bất hợp pháp; xác 

nhận nguyên liệu, chứng 

nhận nguồn gốc thủy sản khai 

thác. 

Cục 

 Thủy sản 
Tháng 12 

Bổ sung văn bản theo 

đề nghị của đơn vị 

5  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

22/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn nuôi về 

quản lý giống và sản phẩm 

giống vật nuôi. 

 

Thứ trưởng  

Phùng Đức Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

Cục 

Chăn nuôi 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12  

 

 

 

Chuyển từ Chương 

trình chuẩn bị của Kế 

hoạch 5367 lên Chương 

trình chính thức  

 

 

 

 

 

 

6  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy 

định về đo đạc, báo cáo, thẩm 

định, giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính trong chăn nuôi. 

Tháng 12 

7  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy 

định định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động kiểm kê khí 

nhà kính, đo đạc, báo cáo, 

thẩm định, giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính trong chăn nuôi. 

Tháng 12 
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TT Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

ban hành 
Ghi chú 

8  

Thông tư ban hành bảng mã 

số HS đối với danh mục hàng 

hóa thuộc thẩm quyền quản 

lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và danh mục 

hàng hóa xuất, nhập khẩu 

phải kiểm tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

và PTNT. 

 

 

Thứ trưởng  

Phùng Đức Tiến 

 

Vụ  

Pháp chế 
Tháng 2 

Được giao tại Thông 

báo số 83- 

TB/VPBCSĐ ngày 

02/01/2023 của Văn 

phòng Ban cán sự 

đảng Bộ 

9  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư quy định 

thẩm định, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Thứ trưởng  

Trần Thanh Nam 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và 

PTTT 

 

Tháng 10 

Được giao tại Kết 

luận kiểm tra số 

04/KL-KTrVB ngày 

08/01/2024 của Bộ 

Tư pháp 

10  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

05/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 25/7/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về 

hướng dẫn một số nội dung 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoan 2021-

2025 thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

Văn phòng 

Điều phối 

nông thôn 

mới Trung 

ương 

Tháng 5 
Bổ sung văn bản theo 

đề nghị của đơn vị 

11  

Thông tư quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức chuyên 

ngành Nông nghiệp và 

PTNT. 

Thứ trưởng  

Nguyễn Hoàng Hiệp 

Vụ  

Tổ chức cán 

bộ 

Tháng 11 

Chuyển từ Chương 

trình chuẩn bị của Kế 

hoạch 5367 lên Chương 

trình chính thức 

12  

Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật điều tra 

rừng. Thứ trưởng 

Nguyễn Quốc Trị 

 

 

Cục  

Kiểm lâm 

 

Tháng 4 
Bổ sung văn bản theo 

đề nghị của đơn vị 

13  

Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật kiểm kê 

rừng, theo dõi diễn biến rừng. 

Tháng 10 
Bổ sung văn bản theo 

đề nghị của đơn vị 



4 

 

TT Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

ban hành 
Ghi chú 

14  

Thông tư quy định về định 

mức kinh tế - kỹ thuật lập hồ 

sơ phân định ranh giới rừng 

và cắm mốc, bảng phân định 

ranh giới rừng. 

Thứ trưởng  

Nguyễn Quốc Trị 

 

Cục 

Lâm nghiệp 

 

Tháng 12 
Bổ sung văn bản theo 

đề nghị của đơn vị 

15  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực lâm nghiệp.1 

Tháng 12 

Chuyển từ Chương trình 

chuẩn bị của Kế hoạch 

5367 lên Chương trình 

chính thức 

 16  

Thông tư thay thế Thông tư số 

12/2022/TTBNNPTNT ngày 

20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về 

hướng dẫn một số hoạt động về 

lâm nghiệp thực hiện Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền 

vững và Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 20252.  

Tháng 12 

17  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 15/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15 tháng 12 năm 2023 

về bãi bỏ các thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT ban hành. 

Thứ trưởng 

Hoàng Trung 

Cục  

Trồng trọt 
Tháng 10 

Bổ sung văn bản theo 

đề nghị của đơn vị 

18  

Thông tư bãi bỏ một số quy định 

tại Thông tư số 34/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 33/2014/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 10 

năm 2014 và Thông tư số 

20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 

tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ NN&PTNT. 

Cục Bảo vệ 

thực vật  
Tháng 4 

Được giao tại Thông 

báo số 83- 

TB/VPBCSĐ ngày 

02/01/2023 của Văn 

phòng Ban cán sự 

đảng Bộ./. 

 

                                           
1 Tên cũ là “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TTBNNPTNT ngày 30/10/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh” 
2 Tên cũ là “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TTBNNPTNT ngày 20/9/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025” 



Phụ lục II 

BỐ SUNG CÁC NHIỆM XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL  

VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-PC ngày     tháng    năm 2024 của  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  

 

I. LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM CỦA QUỐC HỘI (01 văn bản) 

II. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (01 văn bản) 

III. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG (06 văn bản) 

Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị  

chủ trì 
Ghi chú 

Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm huy động 

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện 

Đề án Phát triển bền vững một triệu hécta chuyên canh 

lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng 

xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030. 

Thứ trưởng 

Trần Thanh Nam 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Được giao tại Thông 

báo số 5189/TB-

BNN-KH ngày 

19/7/2024 của Bộ 

Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 
Ghi chú 

Nghị định về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương 

hiệu nông sản Việt Nam. 

Thứ trưởng 

Trần Thanh Nam 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và 

PTTT 

Bổ sung văn bản 

theo đề nghị của 

đơn vị 

STT Tên văn bản 
Phân công 

chỉ đạo 

Đơn vị  

chủ trì 
Ghi chú 

1 
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

đối với vật nuôi giống gốc. 

Thứ trưởng 

Phùng Đức Tiến 

 

Cục 

Chăn nuôi 

Được giao tại Kết 

luận kiểm tra số 

01/KL-KTrVB 

ngày 08/01/2024 

của Bộ Tư pháp 

2 
Thông tư quy định quản lý động vật khác thuộc 

Danh mục động vật khác trong chăn nuôi. 

Cục 

Chăn nuôi 

Bổ sung văn bản 

theo đề nghị của 

đơn vị 

3 

Thông tư quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Văn phòng 

Bộ 

- Đây là văn bản 

quy định chi tiết 

Luật Lưu trữ. 

- Được giao tại Quyết 

định số 717/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Thời gian ban 

hành: Tháng 5/2025. 
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4 

Thông tư quy định về trang phục và thẻ của 

công chức thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành. 

Thứ trưởng 

Nguyễn Hoàng 

Hiệp 

Thanh tra 

Bộ 

Bổ sung văn bản 

theo đề nghị của 

đơn vị 
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Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước đối với hoạt động điều tra phát hiện 

và dự tính dự báo sinh vật gây hại cây trồng 

thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật. Thứ trưởng 

Hoàng Trung 

Cục Bảo vệ 

thực vật 

Bổ sung văn bản 

theo đề nghị của 

đơn vị 
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Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình 

ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá. 

Vụ Tài 

chính 

Bổ sung văn bản 

theo đề nghị của 

đơn vị./. 


